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MÔN THI : JAP 201 (B) Học kì: II

Thời gian : 07h30 - 17/03/2026   -   Phòng thi 501  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206533677 Nguyễn Thị Kim Ánh JAP 201 B K30NTB

2 26213100460 Lê Trần Gia Bảo JAP 201 B K26NAB

3 30216243940 Nguyễn Văn Chí Bảo JAP 201 B K30NAB

4 30206534441 Hồ Thị Ngọc Châu JAP 201 B K30NTB

5 30206250128 Trần Thị Thuỳ Dương JAP 201 B K30NAB

6 30206554520 Lê Thị Phước Hải JAP 201 B K30NTT

7 30208158004 Trần Thị Kim Hoa JAP 201 B K30NTB

8 30206563624 Nguyễn Thị Thu Hường JAP 201 B K30NAB

9 27213127246 Nguyễn Gia Huy JAP 201 B K27NAB

10 30206525056 Nguyễn Thị Diệu Huyền JAP 201 B K30NTT

11 30216235529 Phạm Công Khải JAP 201 B K30NAB

12 29216248581 Hoàng Nam Khang JAP 201 B K29NAD

13 30216254342 Bùi Nhất Khoa JAP 201 B K30NAB

14 30206720809 Lê Thị Hoàng Lan JAP 201 B K30NTB

15 29206555991 Nguyễn Lê Thảo Nguyên JAP 201 B K29NTB

16 30206552286 Đậu Thị Ái Nhân JAP 201 B K30NTB

17 30204650144 Nguyễn Thị Tuyết Nhi JAP 201 B K30NAB

18 30206263917 Thái Thị Hồng Nhung JAP 201 B K30NAB

19 30206558975 Đinh Thị Hồng Nhung JAP 201 B K30NTB

20 26203836205 Phan Hoàng Oanh JAP 201 B K27NHB

21 30206554751 Phan Thị Như Thuật JAP 201 B K30NTB

22 30216232214 Lương Nhị Thương Thương JAP 201 B K30NAB

23 30206633133 Phan Thị Mỹ Trâm JAP 201 B K30NAB

24 30206554787 Nguyễn Ngọc Thu Trang JAP 201 B K30NTT

25 30206254430 Nguyễn Hiền Trinh JAP 201 B K30NAB

26 30206523970 Nguyễn Tuyết Trinh JAP 201 B K30NTD

27 30216258739 Phan Thành Trung JAP 201 B K30NAB

28 29216549133 Hoàng Kim Vũ JAP 201 B K29NTB
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